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      NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUÂṆ HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Huyền 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Minh Phương và ông Nguyễn 

Minh Toàn.
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đào Thị Hà - Thư ký Toà án của Toà án nhân dân 

quâṇ Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quâṇ Hồng Bàng tham gia phiên tòa: 

Bà Vũ Thị Quyên - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 02 năm 2022 tại trụ sở Toà á n nhân dân quâṇ Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩmthụ lý số: 

81/2021/TLST-HS ngày 30 tháng 12 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 02/2022/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 01 năm 2022 và Quyết định hoãn 

phiên tòa số: 03/2022/HSST- QĐ ngày 20 tháng 01 năm 2022, đối với bị cáo: 

NHB, sinh năm 1992; tại Hải Phòng; nơi cư trú: số 49/25 A, phường B, quận 

C, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hoá: 05/12; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Viêṭ Nam; con ông D  (đã chết) và bà E; 

bị cáo chưa có vợ con; tiền án: không; nhân thân: Bản án số 35/2013/HSST ngày 

23- 8- 2013 của Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng xử phạt 

18 tháng tù về tội Cướp giật tài sản (đã được xóa án tích); Bản án số 

23/2015/HSST ngày 19- 5- 2015 của Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng xử phạt 24 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản (đã được xóa án tích);tiền 

sự: Có 01 tiền sự Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc số 05/QĐ-TA ngày 12- 3- 2019 của Tòa án nhân dân quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 24 tháng;  bị tạm 

giữ từ ngày 20-10-2021, bị tạm giam từ ngày 22-10-2021; có mặt. 

 - Bị hại: Anh BH; nơi cư trú: Số 4/66 F, phường B, quận C, thành phố Hải 

Phòng; vắng mặt. 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Chị NLQ; nơi cư trú: Số 

2 G, phường H, quận I, thành phố Hải Phòng; vắng mặt. 

- Người chứng kiến: Anh NCK; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Do không có tiền nên NHB nảy sinh ý định đi xem nhà nào có tài sản sơ hở 

thì trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Khoảng 02 giờ 30 phút ngày 15- 5- 

2021, NHB đi bộ từ nhà tại số 49/25 A, phường B, quận C, thành phố Hải Phòngqua 

các lối đường ngách nhỏ thông vào ngõ 66 F, phườngB, quậnC, khi tới nhà anh 

BH, tại số 4/66 F, phườngB, quậnC NHB dừng lại dùng tay đẩy lớp cửa gỗ thấy 

không khóa mà chỉ khép có cài then, tiếp theo là lớp cửa xếp bằng sắt bên trong có 

chốt khóa vào tường. NHB đi sâu vào ngõ 66 F, phườngB, quận C nhặt được 01 

thanh sắt dài khoảng 0,5m, đường kính khoảng 02cm tại một nhà dân đang xây 

dựng rồi quay lại dùng thanh sắt trên bẩy bung chốt khóa cửa xếp sắt, NHB nhẹ 

nhàng đẩy cửa xếp sắt và đi vào trong nhà để trộm cắp tài sản. Tại tầng 01 NHB 

phát hiện có 01 máy tính xách tay để trên mặt tủ gỗ kê sát tường bên trái nhà, tiếp 

tục đi lên tầng 02 bằng cầu thang NHB mở cửa phòng ngủ thì thấy có người đang 

ngủ say trên đệm, bên cạnh người có 02 điện thoại Iphone, NHB lấy cả 02 điện 

thoại Iphone và đi xuống dưới tầng 01 lấy chiếc máy tính xách tay rồi đi ra ngoài, 

khép lớp cửa gỗ lại, cất 03 tài sản vừa trộm cắp được vào trong người, NHB cầm 

thanh sắt ra bờ sông F ném xuống sông và đi bộ về nhà cất giấu tài sản. Sáng sớm 

ngày 15-5-2021, NHB đi bộ ra đường J thuê xe ôm của ông NCK, địa chỉ: số 110 

J, phường B, quận C, thành phố Hải Phòngchở đến cửa hàng cầm đồ của chị NLQ, 

địa chỉ: số 02 G,phường H, quậnI, thành phố Hải Phòng bán 01 máy tính xách tay 

và 02 điện thoại Iphone được 3.400.000 (ba triệu bốn trăm nghìn) đồng, NHB đã 

sử dụng hết số tiền trên vào mục đích cá nhân. 

Sau khi bị mất tài sản anh BH đã đến Công an phường Thượng Lý trình báo 

tài sản bị mất gồm: 01 máy tính xách tay nhãn hiệu ASUS màu ghi, 01 điện thoại 

Iphone 8 Plus màu vàng gold, 01 điện thoại Iphone Xs Max màu vàng gold. 

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 24/KL- HĐĐGTS ngày 21-5-2021 của 

Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự của Ủy ban nhân dân quận Hồng 

Bàng kết luận: “Máy tính xách tay nhãn hiệu ASUS màu ghi, chất lượng còn 

khoảng 50-52%, trị giá 5.000.000 đồng; máy Iphone 8 Plus màu vàng gold, chất 

lượng còn khoảng 33-35%, trị giá 2.500.000 đồng; máy Iphone Xs Max màu vàng 

gold, chất lượng còn khoảng 58-60%, trị giá 4.000.000 đồng. Tổng trị giá 03 tài 

sản trên là 11.500.000 (mười một triệu năm trăm nghìn) đồng”. 
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Về vật chứng, tài sản thu giữ: 01 máy tính xách tay nhãn hiệu ASUS màu 

ghi, 01 máy Iphone 8 Plus màu vàng gold và 01 máy Iphone Xs Max màu vàng 

gold, đã qua sử dụng, được thu hồi và trả lại cho bị hại. 

Tại phiên toà, bị cáo khai nhâṇ hành vi như nội dung Viện Kiểm sát nhân dân 

quận Hồng Bàng đã truy tố. 

Tại phiên toà , đaị diêṇ Viêṇ Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bànggiữ nguyên 

cáo trạng, đề nghị Hội đồng xét xử kết tội bị cáo về tội Trộm cắp tài sản theo khoản 

1 Điều 173 Bộ luật Hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các quy định tại 

điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sựxử phaṭ bị cáo mức án từ 24 

tháng đến 30 tháng tù. Miễn áp duṇg hình phaṭ bổ sung đối với bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: bị hại anh BH đã nhận lại tài sản nên không yêu cầu 

bị cáo bồi thường và cũng không có yêu cầu, đề nghị gì khác. nên không xem xét 

giải quyết.Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị NLQ đã tự nguyện giao nộp 

số tài sản bị cáo đã chiếm đoạt để trả cho bị hại, cũng không yêu cầu bị cáo phải 

bồi thường về số tiền 3.400.000 (ba triệu bốn trăm nghìn) đồngmua các tài sản của 

của bị cáo đã chiếm đoạt của bị hại và không có yêu cầu gì khác, nên không xem xét 

giải quyết giải quyết trong vụ án này. 

Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 2 Điều 135, Điều 136 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 

của UBTV Quốc Hội, buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 

[1] Về tài liệu, chứng cứ Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Hồng 

Bàng, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, Kiểm sát viên thu 

thập; bị cáo, người tham gia tố tụng khác cung cấp đều thực hiện đúng quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và 

người tham gia tố tụng khác không có khiếu nại về những chứng cứ, tài liệu đã thu 

thập, cung cấp. Do đó, những chứng cứ, tài liệu trong vụ án đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an 

quận Hồng Bàng, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 

và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng như đã nêu trên. Do 

đó, các hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 
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Về tội danh: 

[3] Về chứng cứ xác định bị cáo có tội: Tại phiên tòa, bị cáo nhận tội như 

cáo trạng đã truy tố. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan 

điều tra. Việc nhận tội của bị cáo còn được chứng minh bằng các biên bản ghi lời 

khai của bị hại , tại bản Kết luận định giá tài sản số 24/KL- HĐĐGTS ngày 21-5-

2021 của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự Ủy ban nhân dân quận 

Hồng Bàng và các vật chứng đã thu giữ. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận bị cáo đã có 

hành vi lợi dụng sơ hở,lén lút chiếm đoạt 01 chiếc máy tính xách tay trị giá 

5.000.000 đồng, 01 chiếc điện thoại Iphone 8 Plus trị giá 2.500.000 đồng và chiếm 

đoạt 01 chiếc điện thoại Iphone XS Max trị giá 4.000.000 đồng của anh BH vào 

ngày 15-5-2021. Tổng giá trị tài sản bị cáo chiếm đoạt của bị hại là 11.500.000 

đồng. Vì vậy, hành vi của bị cáo đã phạm tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại 

khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

[4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến quyền sở hữu 

về tài sản của người khác và gây mất trật tự trị an chung. Vì vậy, việc truy cứu 

trách nhiệm hình sự đối với bị cáo là cần thiết. 

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

[6]Về nhân thân và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự : Bị cáo đã thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự quy định tại điểm  s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.Bị cáo có 01 tiền sựchưa 

được xóa là Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc số 05/QĐ-TA ngày 12- 3- 2019 của Tòa án nhân dân quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 24 tháng; nhân thân 

của bị cáo đã có02 tiền án đều đã được xóa án là Bản án số 35/2013/HSST ngày 

23- 8- 2013 của Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng xử phạt 

18 tháng tù  về tội Cướp giật tài sản và Bản án số 23/2015/HSST ngày 19/5/2015 

của Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng xử phạt 24 tháng tù 

về tội Trộm cắp tài sản, nên được coi là chưa can án, nhưng vẫn thể hiện bị cáo là 

người có nhân thân xấu, ý thức chấp hành pháp luật chưa tốt. 

[7] Về áp dụng hình phạt đối với bị cáo: Trên cơ sở đánh giá đầy đủ tính chất và 

mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự, cần buộc bị cáo cách ly xã hội một thời gian mới đảm bảo đấu 

tranh, phòng, chống tội phạm.   

[8] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy, bị cáo không có việc làm ổn định, không 

chứng minh được bị cáo có tài sản riêng, nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối 

với bị cáo. 
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[9] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại tài sản bị chiếm đoạt  không có yêu 

cầu bị cáo bồi thường và không có yêu cầu gì khác, nênHội đồng xét xử không xem xét 

giải quyết. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị NLQ đã tự nguyện giao nộp 

số tài sản bị cáo đã chiếm đoạt để trả cho bị hại, cũng không yêu cầu bị cáo phải 

bồi thường về số tiền 3.400.000 (ba triệu bốn trăm nghìn) đồngmua các tài sản của 

của bị cáo đã chiếm đoạt của bị hại và không có yêu cầu gì khác, nên Hội đồng xét xử 

không xem xét giải quyết giải quyết trong vụ án này. 

[10] Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật 

Hình sự; xử phạt: NHB 30 (ba mươi) tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ, ngày 20-10-2021. 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị 

quyết của UBTV Quốc Hội số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016, qui định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án; 

Bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Bị hạiđược quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được bản án hoặc niêm yết bản án. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo phần 

bản án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mìnhtrong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án./. 

Nơi nhận: 
- TAND  TP Hải Phòng; 

- VKSND TP Hải Phòng; 

- Công an TP Hải Phòng; 

- Sở Tư pháp TP Hải Phòng; 

- VKSND quận Hồng Bàng; 

- Công an quận Hồng Bàng, 

- THA Hình sự, Dân sự; 

- Bị cáo, bị hại; 

- Người có quyền lợi,  

nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu: VT, hồ sơ vu ̣án. 

      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

             Nguyễn Thị Thu Huyền 

 


